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I. Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh trong quá trình học. Qua đó giáo viên đánh giá, điều chỉnh phương pháp dạy và truyền thụ kiến thức cho phù hợp.
1.  Về kiến thức
· Đánh giá kiến thức cơ bản của học sinh qua phần may mặc và trang trí nhà ở.
2.  Về kỹ năng
· Lựa chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi và công việc. 
· Có kĩ năng sắp xếp đồ đạc hợp lí, ngăn nắp trong nhà ở.
· Lựa chọn được loại hoa phù hợp để trang trí nhà ở.
3. Về thái độ
-  Học sinh có ý thức, thái độ làm bài nghiêm túc khi kiểm tra.
-  Rèn cho học sinh tính tự giác, trình bày bài cẩn thận.
4. Về năng lực: Nhận biết, vận dụng, sáng tạo tư duy.
II. Ma trận đề: 
	          Mức độ 
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các loại vải thường dùng trong may mặc
	2
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,5

	Lựa chọn trang phục
	1
0,25
	

	1
0,25
	1
0,5
	
	
	
	
	3
1,0

	Sử dụng và bảo quản trang phục
	1
0,25
	
	
	1
1,5
	
	
	
	
	2
    1,75

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
    0,25

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	1
0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1
    0,25

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	
	1
  1,5
	1
0,25
	
	
	1
  1,5
	
	
	3
    3,25

	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	
	
	
	1
1,5
	
	1
0,5
	
	1
   1,0
	3
    3

	Tổng

Tỉ lệ  %
	7
3,0
30%
	5
4,0
40% 
	2
2,0
20% 
	1
1,0
10%
	15
10
100%


III. Nội dung đề kiểm tra: (Đính kèm)
IV. Đáp án, biểu điểm chi tiết: (Đính kèm)
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I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau vào giấy kiểm tra
Câu 1. Là (ủi) quần áo để:
A. Làm phẳng quần áo				B. Làm cho quần áo thơm hơn
C. Làm sạch quần áo				D. Làm khô quần áo sau khi giặt
Câu 2. Công dụng nào sau đây là của tranh ảnh?
A. Tạo vẻ râm mát				B. Dùng để trang trí tường nhà
C. Dùng để soi					D. Có tác dụng che khuất
Câu 3. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp là trách nhiệm của ai trong gia đình?
A. Chỉ có mẹ					B. Mẹ, bà và chị
  C. Tất cả thành viên trong gia đình            	D. Bố và mẹ  
Câu 4. Người béo và lùn nên mặc loại vải:
 A. Màu sáng, kẻ sọc ngang	B. Màu sáng, kẻ sọc dọc
 C. Màu tối, kẻ sọc ngang	D. Màu tối, kẻ sọc dọc
Câu 5. Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi:
	A. Sợi bông, lanh, đay, gai 
C. Sợi nilon, polyeste
	B. Sợi visco, axêtat
D. Sợi polyeste, dầu mỏ, than đá


Câu 6. Việc làm nào sau đây sẽ giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
A. Quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà
B. Ngủ dậy không gấp chăn, màn
C. Vứt rác bừa bãi
D. Các đồ vật sau khi sử dụng không để đúng nơi quy định
Câu 7. Khi đi học, em thường mặc loại trang phục nào?
A. Màu sẫm, kiểu may cầu kì, ôm sát người	
B. Chọn hoa văn tươi sáng, hình vẽ sinh động
C. Chọn các loại trang phục em thích
D. Màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản, dễ mặc, dễ hoạt động 
Câu 8. Vải sợi hóa học có thể được chia làm hai loại là:
	A. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo
C. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp 
	B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp
D. Vải sợi pha và vải sợi hoá học


II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Trang phục là gì? Em hãy nêu các bước bảo quản trang phục và ý nghĩa của nó?
Câu 2. (3 điểm) Em hãy nêu cách chọn tranh ảnh để trang trí nhà ở?
Câu 3. (3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?  Em hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng. Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở những vị trí nào?

ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM
(Tính từ 0,25 điểm)
I. Trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	B


II. Tự luận: (8 điểm)
	Bài/Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. (2đ)
	- Trang phục bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như mũ, giày, tất, khăn quàng…
- Các bước bảo quản trang phục và ý nghĩa:
+ Giặt, phơi: Giặt là làm sạch quần áo sau khi sử dụng, phơi là làm khô quần áo sau khi giặt
+ Là (ủi): Làm phẳng quần áo sau khi giặt, phơi
+ Cất giữ: Là bảo quản trang phục ở nơi khô ráo, sạch sẽ
	(0,5đ)


(0,5đ)


(0,5đ)
(0,5đ)

	Câu 2. (3đ)
	* Cách chọn tranh ảnh:
+ Nội dung tranh ảnh: tùy vào ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình.
+ Màu sắc tranh ảnh: phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
+ Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường.
	
(1đ)

(1đ)

(1đ)

	Câu 3. (3đ)
	- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 
+ Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.
+ Góp phần làm sạch không khí
+Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình
- Một số loại hoa và cây cảnh thông dụng: 
+ Hoa: hoa tươi (hoa hồng, hoa lan …); hoa khô; hoa giả (hoa lụa, hoa nhựa …)
+ Cây cảnh (vạn tuế, xanh, hoa giấy, đinh lăng…. )
- Vị trí trang trí:
+ Cây cảnh trang trí  ở ngoài nhà và ở trong phòng.
+ Hoa trang trí bàn ăn, tủ, kệ sách, bàn làm việc, treo tường,...
	
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)


(0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)
(0,25đ)
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